
Tổng kinh phí sự nghiệp thực

hiện Chƣơng trình mục tiêu Quốc

gia giảm nghèo bền vững năm

2023

                75.103                    5.648                  80.751                                      -   

A
Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế,

phát triển mô hình giảm ngèo
27.810                2.072                  29.882                 -                                   

a
Bố trí cho sở, ngành, đơn vị cấp

tỉnh
4.171                 417                    4.588                  

1
Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội
2.353                                        235                    2.588 

 Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

2

Hội Nông dân tỉnh (Giao nhiệm vụ

cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hội

Nông dân tỉnh)

727                                             73                       800 
 Trung tâm Hỗ trợ nông 

dân Hội Nông dân tỉnh 

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn (Giao nhiệm vụ cho Chi cục

Phát triển nông thôn, Sở Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn)

364                                             36                       400 

 Chi cục Phát triển nông 

thôn, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

4

Sở Khoa học và Công nghệ (Giao

nhiệm vụ cho Trung tâm Ứng dụng

tiến bộ khoa học và công nghệ)

727                                             73                       800 

 Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công 

nghệ 

b Bố trí cho các địa phương 23.639               1.655                 25.294                

1 Thành phố Hà Tĩnh 1.514                                        106                    1.620 

2 Huyện Nghi Xuân 1.514                                        106                    1.620 

3 Thị xã Hồng Lĩnh 1.170                                          82                    1.252 

4 Huyện Can Lộc 1.850                                        130                    1.980 

5 Thị xã Kỳ Anh 1.609                                        113                    1.722 

6 Huyện Đức Thọ 1.850                                        130                    1.980 

7 Huyện Thạch Hà 2.187                                        153                    2.340 

8 Huyện Cẩm Xuyên 2.187                                        153                    2.340 

9 Huyện Hương Sơn 2.187                                        153                    2.340 

10 Huyện Vũ Quang 1.463                                        102                    1.565 

11 Huyện Hương Khê 2.019                                        141                    2.160 

12 Huyện Kỳ Anh 2.187                                        153                    2.340 

13 Huyện Lộc Hà 1.902                                        133                    2.035 

B
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản

xuất, cải thiện dinh dƣỡng
16.150                1.154                  17.304                 

I

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển

sản xuất trong lĩnh vực nông

nghiệp

12.266                868                     13.134                 

a
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn (Chi cục Phát triển nông thôn)
245                                           25                       270 

 Chi cục Phát triển nông 

thôn, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

b Bố trí cho các địa phương 12.021               843                    12.864                

1 Thành phố Hà Tĩnh 770                                             54                       824 

PHỤ LỤC 04

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày       /         /2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

TT Danh mục

 Kế hoạch vốn năm 2023 (Triệu đồng) 

Đơn vị chủ trì Ngân sách 

Trung ƣơng 

 Ngân sách tỉnh 

đối ứng
 Tổng ngân sách 

bố trí 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao Phòng 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hoặc UBND 

cấp xã triển khai thực 

hiện 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao phòng 

chuyên môn liên quan 

hoặc UBND cấp xã triển 

khai thực hiện 

PHƢƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN 

CHƢƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023



TT Danh mục

 Kế hoạch vốn năm 2023 (Triệu đồng) 

Đơn vị chủ trì Ngân sách 

Trung ƣơng 

 Ngân sách tỉnh 

đối ứng
 Tổng ngân sách 

bố trí 

2 Huyện Nghi Xuân 770                                             54                       824 

3 Thị xã Hồng Lĩnh 595                                             42                       637 

4 Huyện Can Lộc 941                                             66                    1.007 

5 Thị xã Kỳ Anh 818                                             57                       875 

6 Huyện Đức Thọ 940                                             66                    1.006 

7 Huyện Thạch Hà 1.112                                          78                    1.190 

8 Huyện Cẩm Xuyên 1.112                                          78                    1.190 

9 Huyện Hương Sơn 1.112                                          78                    1.190 

10 Huyện Vũ Quang 744                                             52                       796 

11 Huyện Hương Khê 1.027                                          72                    1.099 

12 Huyện Kỳ Anh 1.112                                          78                    1.190 

13 Huyện Lộc Hà 968                                             68                    1.036 

II
Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh

dưỡng
3.884                  286                     4.170                   

a
Sở Y tế (Trung Tâm Kiểm soát bệnh

tật, Sở Y tế )
                     388 39                                             427 

 Trung Tâm Kiểm soát 

bệnh tật, Sở Y tế  

b Bố trí cho các địa phương                   3.496                       247                    3.743 

1 Huyện Thạch Hà                      280 20                                             300 

2 Huyện Cẩm Xuyên                      280 20                                             300 

3 Huyện Kỳ Anh                      320 22                                             342 

4 Huyện Hương Khê                      280 20                                             300 

5 Thị xã Kỳ Anh                      278 19                                             297 

6 Thành phố Hà Tĩnh                      280 20                                             300 

7 Huyện Can Lộc                      241 17                                             258 

8 Huyện Lộc Hà                      244 17                                             261 

9 Huyện Nghi Xuân                      280 20                                             300 

10 Huyện Đức Thọ                      280 20                                             300 

11 Huyện Hương Sơn                      280 20                                             300 

12 Huyện Vũ Quang                      244 17                                             261 

13 Thị xã Hồng Lĩnh                      209 15                                             224 

C
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề

nghiệp, việc làm bền vững
17.187                1.221                  18.408                 

I

Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục

nghề nghiệp vùng nghèo, vùng

khó khăn

10.323                722                     11.045                 

a
Bố trí cho sở, ngành, đơn vị cấp

tỉnh
-                                             -                            -   

b

Bố trí cho các địa phương để hỗ

trợ đào tạo nghề cho người lao

động thuộc hộ nghèo, hộ cận

nghèo, hộ mới thoát nghèo

10.323               722                    11.045                

1 Thành phố Hà Tĩnh 743                                             52                       795 

2 Huyện Nghi Xuân 742                                             52                       794 

3 Thị xã Hồng Lĩnh 670                                             47                       717 

4 Huyện Can Lộc 801                                             56                       857 

5 Thị xã Kỳ Anh 757                                             53                       810 

6 Huyện Đức Thọ 801                                             56                       857 

7 Huyện Thạch Hà 859                                             60                       919 

8 Huyện Cẩm Xuyên 859                                             60                       919 

9 Huyện Hương Sơn 859                                             60                       919 

10 Huyện Vũ Quang 728                                             51                       779 

11 Huyện Hương Khê 830                                             58                       888 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao phòng 

chuyên môn liên quan 

hoặc UBND cấp xã triển 

khai thực hiện 

 UBND cấp huyện giao 

Phòng chuyên môn phối 

hợp với cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức thực 

hiện 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao các 

phòng chuyên môn hoặc 

UBND cấp xã triển khai 

thực hiện 



TT Danh mục

 Kế hoạch vốn năm 2023 (Triệu đồng) 

Đơn vị chủ trì Ngân sách 

Trung ƣơng 

 Ngân sách tỉnh 

đối ứng
 Tổng ngân sách 

bố trí 

12 Huyện Kỳ Anh 859                                             60                       919 

13 Huyện Lộc Hà 815                                             57                       872 

II
Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền

vững
6.864                  499                     7.363                   

a
Bố trí cho sở, ngành, đơn vị cấp

tỉnh
686                    68                      754                     

-
Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội
231                                             23                       254  Sở Lao động - TBXH 

- Trung tâm dịch vụ việc làm 455                                             45                       500 
 Trung tâm dịch vụ việc 

làm 

b Bố trí cho các địa phương 6.178                 431                    6.609                  

1 Thành phố Hà Tĩnh 474                                             33                       507 

2 Huyện Nghi Xuân 345                                             24                       369 

3 TX Hồng Lĩnh 191                                             13                       204 

4 Huyện Can Lộc 579                                             41                       620 

5 TX. Kỳ Anh 421                                             29                       450 

6 Huyện Đức Thọ 421                                             29                       450 

7 Huyện Thạch Hà 684                                             48                       732 

8 Huyện Cẩm Xuyên 684                                             48                       732 

9 Huyện Hương Sơn 591                                             41                       632 

10 Huyện Vũ Quang 239                                             17                       256 

11 Huyện Hương Khê 459                                             32                       491 

12 Huyện Kỳ Anh 591                                             41                       632 

13 Huyện Lộc Hà 499                                             35                       534 

D
Dự án 6: Truyền Thông và giảm

nghèo về thông tin
6.422                  538                     6.960                   

I
Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về

thông tin
4.236                  363                     4.599                   

a
Bố trí cho sở, ngành, đơn vị cấp

tỉnh
2.221                 222                    2.443                  

1 Sở Thông tin và Truyền thông 863                     86                                             949 

-

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng

lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

cho cán bộ thông tin tuyên truyền

cấp huyện, cấp xã và cộng tác viên

thông tin và tuyên truyền ở các

thôn, bản, tổ dân phố

183                     18                                             201 

-

Sản xuất mới tác phẩm báo chí và

các sản phẩm truyền thông khác để

cung cấp nội dung thiết yếu cho xã

hội

                     500 50                                             550 

-
Biên soạn và xuất bản ấn phẩm

thông tin, tuyên truyền
                     180 18                                             198 

2

Thực hiện nhiệm vụ đặc thù theo

chỉ đạo của Bộ TT&TT: Sửa chữa,

nâng cấp Cụm Thông tin đối ngoại

tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo 

1.358                  136                                        1.494 
 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh 

b Bố trí cho các địa phương 2.015                 141                    2.156                  

1 Thành phố Hà Tĩnh 129                     9                                               138 

2 Huyện Nghi Xuân 129                     9                                               138 

3 Thị xã Hồng Lĩnh 100                     7                                               107 

 Sở Thông tin và Truyền 

thông 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao các 

phòng chuyên môn hoặc 

UBND cấp xã triển khai 

thực hiện 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao phòng 

chuyên môn liên quan 

hoặc UBND cấp xã khai 

thực hiện 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao phòng 

chuyên môn liên quan 

hoặc UBND cấp xã khai 

thực hiện 



TT Danh mục

 Kế hoạch vốn năm 2023 (Triệu đồng) 

Đơn vị chủ trì Ngân sách 

Trung ƣơng 

 Ngân sách tỉnh 

đối ứng
 Tổng ngân sách 

bố trí 

4 Huyện Can Lộc 158                     11                                             169 

5 Thị xã Kỳ Anh 137                     10                                             147 

6 Huyện Đức Thọ 158                     11                                             169 

7 Huyện Thạch Hà 186                     13                                             199 

8 Huyện Cẩm Xuyên 186                     13                                             199 

9 Huyện Hương Sơn 186                     13                                             199 

10 Huyện Vũ Quang 126                     9                                               135 

11 Huyện Hương Khê 172                     12                                             184 

12 Huyện Kỳ Anh 186                     13                                             199 

13 Huyện Lộc Hà 162                     11                                             173 

II
Tiểu dự án 2: Truyền thông về

giảm nghèo
2.186                  175                     2.361                   

a
Bố trí cho sở, ngành, đơn vị cấp

tỉnh
768                    77                      845                     

1

Xây dựng nội dung tin; bài viết,

phóng sự truyền hình, phóng sự ảnh

về công tác giảm nghèo đăng tải

trên Báo Hà Tĩnh điện tử

(Baohatinh.vn) 

91                                                 9                       100  Báo Hà Tĩnh 

2

Tin, bài, phóng sự tuyên truyền,

phổ biến chính sách, Chương trình

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền

vững; 

91                                                 9                       100 
 Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh 

3
Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội
586                                             59                       645 

 Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

b Bố trí cho các địa phương 1.418                 98                                         1.516 

1 Thành phố Hà Tĩnh 91                                                 6                         97 

2 Huyện Nghi Xuân 91                                                 6                         97 

3 Thị xã Hồng Lĩnh 70                                                 5                         75 

4 Huyện Can Lộc 111                                               8                       119 

5 Thị xã Kỳ Anh 97                                                 7                       104 

6 Huyện Đức Thọ 111                                               8                       119 

7 Huyện Thạch Hà 131                                               9                       140 

8 Huyện Cẩm Xuyên 131                                               9                       140 

9 Huyện Hương Sơn 131                                               9                       140 

10 Huyện Vũ Quang 88                                                 6                         94 

11 Huyện Hương Khê 121                                               8                       129 

12 Huyện Kỳ Anh 131                                               9                       140 

13 Huyện Lộc Hà 114                                               8                       122 

E
Dự án 7: Nâng cao năng lực và

giám sát, đánh giá Chƣơng trình
7.534                  663                     8.197                   

I
Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực

thực hiện Chương trình
4.909                  424                     5.333                   

a Cấp tỉnh 2.700                  270                     2.970                   

1
Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội
2.520                                        252                    2.772 

 Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 90                                                 9                         99 
 Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh 

3 Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh 90                                                 9                         99 
 Hội Liên Hiệp phụ nữ 

tỉnh 

b Bố trí cho các địa phương 2.209                 154                    2.363                  

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao phòng 

chuyên môn liên quan 

hoặc UBND cấp xã khai 

thực hiện 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao phòng 

Lao động - TBXH liên 

quan triển khai thực hiện 



TT Danh mục

 Kế hoạch vốn năm 2023 (Triệu đồng) 

Đơn vị chủ trì Ngân sách 

Trung ƣơng 

 Ngân sách tỉnh 

đối ứng
 Tổng ngân sách 

bố trí 

1 Thành phố Hà Tĩnh 142                                             10                       152 

2 Huyện Nghi Xuân 142                                             10                       152 

3 Thị xã Hồng Lĩnh 110                                               8                       118 

4 Huyện Can Lộc 172                                             12                       184 

5 Thị xã Kỳ Anh 150                                             11                       161 

6 Huyện Đức Thọ 173                                             12                       185 

7 Huyện Thạch Hà 204                                             14                       218 

8 Huyện Cẩm Xuyên 204                                             14                       218 

9 Huyện Hương Sơn 204                                             14                       218 

10 Huyện Vũ Quang 137                                             10                       147 

11 Huyện Hương Khê 189                                             13                       202 

12 Huyện Kỳ Anh 204                                             14                       218 

13 Huyện Lộc Hà 178                                             12                       190 

II
Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

Chương trình
2.625                  239                     2.864                   

a
Bố trí cho sở, ngành, đơn vị cấp

tỉnh
1.837                 184                    2.021                  

1 UBMTTQ tỉnh 91                                                 9                       100 
 Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh 

2 Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh 91                                                 9                       100 
 Hội Liên Hiệp phụ nữ 

tỉnh 

3
Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội
1.583                                        158                    1.741 

 Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn
45                                                 5                         50 

 Sở Nông nghiệp và 

Nông thôn 

5 Sở Thông tin và Truyền thông 27                                                 3                         30 
 Sở Thông tin và Truyền 

thông 

b Bố trí cho các địa phương 788                    55                      843                     

1 Thành phố Hà Tĩnh 50                                                 4                         54 

2 Huyện Nghi Xuân 50                                                 4                         54 

3 Thị xã Hồng Lĩnh 39                                                 3                         42 

4 Huyện Can Lộc 62                                                 4                         66 

5 Thị xã Kỳ Anh 54                                                 4                         58 

6 Huyện Đức Thọ 62                                                 4                         66 

7 Huyện Thạch Hà 73                                                 5                         78 

8 Huyện Cẩm Xuyên 73                                                 5                         78 

9 Huyện Hương Sơn 73                                                 5                         78 

10 Huyện Vũ Quang 49                                                 3                         52 

11 Huyện Hương Khê 67                                                 5                         72 

12 Huyện Kỳ Anh 73                                                 5                         78 

13 Huyện Lộc Hà 63                                                 4                         67 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao phòng 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội chủ trì triển 

khai thực hiện 

 UBND các huyện, thị 

xã, thành phố giao phòng 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội chủ trì triển 

khai thực hiện 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


		nguyenduynghi@hatinh.gov.vn
	2023-04-28T16:15:16+0700




